
PHỤ LỤC 

(Đính kèm Quyết định số  2535/QĐ-SYT ngày 11 tháng 11  năm 2022 của Sở Y tế Bình Thuận) 

DANH SÁCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THU HỒI 

STT HỌ VÀ TÊN SỐ CCHN NGÀY 

CẤP 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN 

MÔN 

LÝ DO THU HỒI 

01 Hoàng Phi Long 002021/BTH-CCHN 20/8/2014 
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về gây mê hồi 

sức 

Cấp lại do thay đổi 

phạm vị hoạt động 

chuyên môn trong chứng 

chỉ hành nghề 

02 Nguyễn Thị Huệ 002274/BTH-CCHN 15/12/2014 

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Cấp lại do thay đổi 

phạm vị hoạt động 

chuyên môn trong chứng 

chỉ hành nghề 

03 Nguyễn Thị Thanh Huyền 000985/BTH-CCHN 24/12/2013 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên khoa phụ sản và sơ sinh 

Cấp lại do thay đổi 

phạm vị hoạt động 

chuyên môn trong chứng 

chỉ hành nghề 

04 Trần Thị Hạnh 4181/BTH-CCHN 02/3/2018 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Cấp lại do thay đổi 

phạm vị hoạt động 

chuyên môn trong chứng 

chỉ hành nghề 

 

05 
Nguyễn Hoàng Ánh 

Nguyệt 

0002681/BTH-

CCHN 
20/7/2015 

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Cấp lại do thay đổi 

phạm vị hoạt động 

chuyên môn trong chứng 

chỉ hành nghề 

 

06 Lê Thị Trâm 000890/BTH-CCHN 01/12/2013 Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản Cấp lại do thay đổi 

phạm vị hoạt động 



chuyên môn trong chứng 

chỉ hành nghề 

07 Trần Thị Hằng My 000907/BTH-CCHN 01/12/2013 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên khoa phụ sản và sơ sinh 

Cấp lại do thay đổi 

phạm vị hoạt động 

chuyên môn trong chứng 

chỉ hành nghề 

08 Huỳnh Thị Kim Chi 000738/BTH-CCHN 30/9/2013 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên khoa phụ sản và sơ sinh 

Cấp lại do thay đổi 

phạm vị hoạt động 

chuyên môn trong chứng 

chỉ hành nghề 

09 Nguyễn Thị Thoa 000761/BTH-CCHN 30/9/2013 
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên khoa phụ sản và sơ sinh 

Cấp lại do thay đổi 

phạm vị hoạt động 

chuyên môn trong chứng 

chỉ hành nghề 

10 Nguyễn Thị Hồng Khanh 000859/BTH-CCHN 25/11/2013 Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

Cấp lại do thay đổi 

phạm vị hoạt động 

chuyên môn trong chứng 

chỉ hành nghề 

11 Đặng Thị Phường 000864/BTH-CCHN 25/11/2013 Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

Cấp lại do thay đổi 

phạm vị hoạt động 

chuyên môn trong chứng 

chỉ hành nghề 

12 Võ Thị Kiều Nụ 000750/BTH-CCHN 30/9/2013 Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

Cấp lại do thay đổi 

phạm vị hoạt động 

chuyên môn trong chứng 

chỉ hành nghề 

 

13 Châu Thị Chiểm 001574/BTH-CCHN 13/6/2014 Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 
Cấp lại do thay đổi 

phạm vị hoạt động 

chuyên môn trong chứng 



chỉ hành nghề 

14 Nguyễn Thị Lanh 001580/BTH-CCHN 13/6/2014 Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

Cấp lại do thay đổi 

phạm vị hoạt động 

chuyên môn trong chứng 

chỉ hành nghề 

15 Đặng Nhàn 000751/BTH-CCHN 30/9/2013 Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

Cấp lại do thay đổi 

phạm vị hoạt động 

chuyên môn trong chứng 

chỉ hành nghề 

16 Nguyễn Hòa Thanh 003358/BTH-CCHN 10/8/2016 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Cấp lại do thay đổi 

phạm vị hoạt động 

chuyên môn trong chứng 

chỉ hành nghề 

17 Lê Thị Vin 000754/BTH-CCHN 30/9/2013 Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

Cấp lại do thay đổi 

phạm vị hoạt động 

chuyên môn trong chứng 

chỉ hành nghề 

18 Nguyễn Thị Hòa 000862/BTH-CCHN 25/11/2013 Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

Cấp lại do thay đổi 

phạm vị hoạt động 

chuyên môn trong chứng 

chỉ hành nghề 

19 Dương Thị Sáu 003362/BTH-CCHN 10/8/2016 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Cấp lại do thay đổi 

phạm vị hoạt động 

chuyên môn trong chứng 

chỉ hành nghề 
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